
                   200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên mần non 

                                     Kiến thức chung   

Phần 4 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em dưới 24 

tháng tuổi là C  

A. Hai tháng một lần 

B. Ba tháng một lần 

C. Mỗi tháng một lần 

D. Bốn tháng một lần 

Câu 2: Điều 34: quy định đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? B  

A. Đơn vị ngoài công lập 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Đơn vị công lập 

D. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
Câu 3: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết điều kiện, thủ tục thành lập hoặc cho 

phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể 

nhà trường quy định? A  

A. Chính phủ 

B. Bộ Lao động thương binh và xã hội 

C. Tất cả các phương án 

D. Bộ giáo dục và Đào tạo 
Câu 4: Trong điều 16 (mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong Luật Viên Chức quy định :Nghĩa vụ chung của 

viên chức gồm mấy nghĩa vụ?
B  

A. 4 



B. 5 

C. 6 

D. 7 
Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông vào quá trình giáo dụC. ” là? B  

A. Nội dung giáo dục phổ thông 

B. Phương pháp giáo dục phổ thông 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Mục tiêu giáo dục phổ thông 
Câu 6: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hơp đồng làm việcquy định: Viên chức làm việc theo hợp 

đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị tai nạn, khi bị ốm đau đã điều 

trị bao nhiêu tháng ? C  

A. ít nhất 3 tháng 

B. ít nhất 6 tháng 

C. từ 3 tháng 

D. từ 6 tháng. 
Câu 7: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định 

ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh 

vực sức khỏe? A  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 

B. Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ y tế 

C. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Y tế 

 

Câu 8: Điều 55: trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định: Cơ quan nào quy định chi tiết việc xác định 

mức hoàn trả của viên chức là? D
 

A. Bộ giáo dục và đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Pháp luật 

D. Chính phủ 

Câu 9: Quyền của giáo viên Mầm non là D
 

A. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

B. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ 

cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

C. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế 

độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. 

D. Tất cả các quyền trên. 



Câu 10: Số trẻ tối đa trong một Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi là A  

A. 15 trẻ. 

B. 10 trẻ 

C. 20 trẻ. 

D. 25 trẻ. 

Câu 11: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng? D  

A. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, đối với từng lĩnh vực 

sự nghiệp 

B. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả 

C. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh 

vực y tế và giáo dục 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 12: Tiêu chí “Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ” thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nào?

D  
A. Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốC. 

B. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nướC. 

C. Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động. 

D. Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân 

và trẻ. 

 

Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy 

được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn 

học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi nào? D
 

A. Khi Người chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn. 

B. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo 

C. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, 

trình độ đào tạo cao hơn hoặc người học bảo lưu kết quả học tập 

D. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, 

trình độ đào tạo cao hơn. 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Niên chế là? D
 

A. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người 

học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn. 

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được 

trong một khoảng thời gian nhất định. 

C. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm 

giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. 

 

D. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm họC. 



Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo? D  

A. Đảng 

B. Chính phủ 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo viên Mầm non qui định chuẩn trình độ đào tạo có bằng tốt 

nghiệp? B  

A. Cao đẳng trở lên 

B. Cao đẳng sư phạm trở lên 

C. Trung cấp sư phạm trở lên 

D. Đại học trở lên 

Câu 17: Để là giáo viên mầm non hạng IV thì giáo viên phải có tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ nào? D
 

A. Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, 

Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non. 

B. Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non; Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ 

và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; 

C. Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của 

nhóm/ lớp, trường. 

D. Tất cả các tiêu chuẩn trên. 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung “Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là? A
 

A. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục 

B. Mục đích quản lý nhà nước về giáo dục 

C. Nội dung quản lý giáo dục 

D. Yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm?

A
 

A. Chất lượng 

B. Kế thừa kết quả học tập 

C. Quyền lợi người học 

D. Liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đaị học 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo 

đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách 

nhà nước? C
 

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 15% 

Câu 21: Tiêu chí “Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp 


